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CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THEO MÃ CHỨNG KHOÁN 10/10/2023
 

Đơn vị: đồng 

*Ghi chú:

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh 

STT Mã CK Tổng KLGD mua Tự doanh Tổng GTGD mua Tự doanh Tổng KLGD bán Tự doanh Tổng GTGD bán Tự doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 BVS 0 0 100 2.630.000 100 2.630.000
2 DAE 0 0 100 1.530.000 100 1.530.000
3 EBS 0 0 100 1.200.000 100 1.200.000
4 IDC 20.000 969.800.000 0 0 20.000 969.800.000
5 MBS 5.000 115.100.000 0 0 5.000 115.100.000
6 POT 0 0 100 1.450.000 100 1.450.000
7 PSI 0 0 319 2.807.200 319 2.807.200
8 PVS 0 0 9.300 358.050.000 9.300 358.050.000
9 SCI 0 0 82 1.041.400 82 1.041.400

10 SD9 0 0 100 830.000 100 830.000
11 SDA 0 0 200 1.420.000 200 1.420.000
12 SHS 100.000 1.780.000.000 0 0 100.000 1.780.000.000
13 TNG 0 0 50.000 1.050.000.000 50.000 1.050.000.000
14 VCS 3.600 227.520.000 0 0 3.600 227.520.000
15 VNR 0 0 100 2.760.000 100 2.760.000

Tổng 128.600 3.092.420.000 60.501 1.423.718.600 189.101 4.516.138.600


